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Model No.DKP180 82MM CORDLESS PLANER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 6

001-1 265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 O 6

002 140905-3 Nắp tay cầm hoàn chỉnh 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 1

003 650631-1 Công tắc 1

004 643872-6 Ổ chổi than 1

005 643873-4 Ổ chổi than 1

006 195022-4 Bộ than 1

007 643829-7 Nắp giá đỡ 2

008 419664-3 Khóa cần gạt 1

009 231469-9 Lò xo nến 4 1 *

009-1 231469-9 Lò xo nến 4 O 2

010 419665-1 Thanh gạt công tắc 1

011 140904-5 Khung chính hoàn chỉnh 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 1

012 451328-3 Nắp nút vặn 1

013 961004-6 Vòng giữ (ext) S-8 1

014 264028-4 Đai ốc lục giác M10 1

015 452480-0 Nút vặn 1 *

015-1 452480-0 Nút vặn O 1

016 232185-6 Lò xo lá 2

017 346110-2 Tấm giử 1 *

017-1 346110-2 Tấm giử O 1

018 911128-8 Vít dầu dù M4X16 WR 1

019 451393-2 Co ống bào 1

020 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

020-1 265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 O 2

021 419281-9 Nắp sau 1

022 231004-3 Lò xo nến 18 1 *

022-1 233395-8 Lò xo nến 18 O 1

023 421007-7 Miếng đệm xốp 1

024 319011-7 Đế trước 1

025 319009-4 Bàn cưa 1

026 231698-4 Lò xo xoắn 7 1

027 451392-4 Chân đế chà nhám 1 *

027-1 413L64-1 Chân đế chà nhám < 1

028 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

028-1 265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 O 4 *

028-2 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 O 4 *

028-3 265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 O 4

029 638571-3 Van rời 1

030 452479-5 Tấm chắn gió 1

031 266292-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X65 2

032 620264-6 Bo mạch 1 *

032-1 620G74-3 Bo mạch < 1

033 210017-7 Bạc đạn 607DDW 1

034 519272-1 Cụm lõi ứng điện DC18V 1

034 INC. 33,35,36



035 240052-1 Cánh quạt 46 1

036 211088-7 Bạc đạn 6000DDW 1

037 140753-0 Bộ ốp nhôm 1

C10 263002-9 Chốt cao su 4 2

038 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

038-1 265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 O 4 *

038-2 265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 S 2 *

038-3 265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 S 4

039 222172-3 Puli V 4-24L 1

040 225007-7 Dây kéo -chữ v 4-241 1

041 452478-7 Miếng đệm ngang 1

042 911128-8 Vít dầu dù M4X16 WR 1 *

042-1 911138-5 Vít dầu dù M4X20 WR < 1

043 222173-1 Puli V 4-33.5 1

044 211088-7 Bạc đạn 6000DDW 1

045 161061-6 Trục lưỡi bào 1

046 211032-4 Bạc đạn 608ZZ 1

047 A-83571 PLANER BLADE 82MM 1 *

047-1 D-16346 82MM HSS PLANER BLADE O 1

049 345644-2 Tấm chỉnh cao thấp 2 *

049-1 345644-2 Tấm chỉnh cao thấp O 2

050 265132-2 Vít dầu dù M4X5 4

051 187679-5 Bộ ốp bào 1

052 251609-3 Bu-lông đầu lục giác vành M6X1
7

6

053 815K71-8 Bảng tên DKP180 1

055 644808-8 Thiết bị đầu cuối 1

A01 165581-2 Tấm thanh cữ 1

A02 265785-7 Ốc vít có tai vặn M5X10 1

A03 123062-2 Bộ canh lưỡi 1 *

C10 911228-4 Vít dầu dù M5X18 WR 2 *

C20 411086-3 Tấm nhựa canh lưỡi 1 *

A03-1 127669-6 Cữ đặt lưỡi bào O 1 *

C10 911228-4 Vít dầu dù M5X18 WR 2 *

C20 418465-6 Tấm nhựa canh lưỡi 1 *

A03-2 122695-0 Bộ canh lưỡi O 1

C10 265131-4 Vít dầu dù M5X18 2

C20 418465-6 Tấm nhựa canh lưỡi 1

A04 782209-3 Lục giác trên 9 1

A05 ***DC18RC DC18RC FAST CHARGER 1

A06 194204-5 Bộ pin BL1830 2 *

A06-1 194204-5 Bộ pin BL1830 O 2 *

A06-2 197600-6 Bộ pin BL1830B < 2 *

A06-3 197600-6 Bộ pin BL1830B O 2

A07 450128-8 Nắp pin 1

A08 824982-0 Hộp nhựa 1

C10 162271-8 Then gài 2

C20 450990-1 Trục tay cầm 1

A09 837295-0 Khay trong 1 *

A09-1 836393-7 INNER TRAY O 1

A10 123004-6 Cụm giá mài 1

C10 251920-3 Ốc chống xoay đầu tròn M6X30 2



C20 934301-3 Đai ốc tai vặn M6 2

B01 195055-9 Bộ thanh dẫn thẳng 1

B01 INC. A01,A02

E01 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 S 2 *

F06 193540-6 Bộ đĩa đặt 1

F15-2 196235-0 Bộ pin BL1815N O 1

F16-1 196449-1 Bộ pin BL1815N O 1

F17-2 196449-1 Bộ pin BL1815N O 1


